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Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/9/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TTDB KTTVQG):
1. Tin cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Hiện nay (19/9), do ảnh hưởng của gió đông nam ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm qua (18/9) phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính đến 1h sáng ngày 19/9) như Đình Lập (Lạng Sơn) 64mm, Ninh Bình 40mm, Thanh Hóa 45mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 43mm,…

Dự báo: Sáng nay (19/9) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Cấp độ RRTT do mưa lớn: cấp 1.

Cảnh báo lũ: Từ ngày 18-19/9, trên thượng lưu các sông: Lô, Kỳ Cùng, Bằng Giang và hệ thống sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. 

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Cảnh báo cấp độ RRTT do lũ, ngập lụt, sạt lở đất: cấp 1.
2. Tin lũ trên sông Cửu Long
Mực nước sông Cửu Long đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 19/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,89m (dưới BĐ2 0,11m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,50m (mức BĐ2).
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại. Đến ngày 22/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,95m (dưới BĐ2 0,05m); tại Châu Đốc ở mức 3,55m (trên BĐ2 0,05m).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày 18/9 (từ 19h00 ngày 17/9 đến 19h00 ngày 18/9): khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, cá biệt có nơi mưa rất to; Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến từ 5-15mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Tiên Yên (Quảng Ninh): 118mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 125mm; Hòn Dấu (Hải Phòng): 113mm; Sơn Động (Bắc Giang) 71mm; Phủ Liễn (Thái Bình): 78mm; Vinh (Nghệ An) 88mm; Ngàn Phố (Hà Tĩnh) 114mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm. 

- Mưa đêm 18/9 (từ 19h00 ngày 18/9 đến 7h00 ngày 19/9): khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Bảo Yên (Lào Cai) 47mm; Phú Thọ (Phú Thọ) 56mm; Chợ Chã (Thái Nguyên) 90mm; Đình Lập (Lạng Sơn) 64mm; Thanh Hóa (Thanh Hóa) 45mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

1. Trung ương
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cảnh báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lũ sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
- Trong ngày VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh Bắc  Kạn, Nghệ An, Bình Định, An Giang đã có báo cáo nhanh.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện 
Hồ chứa Thủy điện trên lưu vực sông Hồng: Từ ngày 16/9, các hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang được phép tích dần đến cao trình MNDBT
 (HSL=+215m, HHB=+117m, HTQ=+120m). 
- Hồ chứa Thủy điện khác (tóm tắt tình hình vận hành): Trong 184 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 43 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó:

+ Khu vực Bắc Bộ có 72 hồ, hiện 04 hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn;
+ Khu vực Bắc Trung Bộ có 16 hồ, hiện 05 hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn.
2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 18/9 của Tổng cục Thủy lợi): 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.128/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 260m3/s;
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Hồ Vực Mấu (Nghệ An) xả 10m3/s.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

- Nghệ An: Theo Báo cáo nhanh số 74/VP-PCTT ngày 18/9/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An: Lúc 22h ngày 17/9/2018, trên địa bàn 08 xã Yên Tĩnh, Yên Hòa, Yên Thắng, Yên Na, Nga My, Xiêng My, Nhôn Mai và Tam Đình, huyện Tương Dương đã xảy ra mưa rất to, kèm theo lốc, gây lũ quét tại các xã Yên Tĩnh, Yên Hòa, Yên Na, làm thiệt hại đến tài sản của nhân dân và các trường học, cụ thể:

+ Nhà ở: 52 nhà bị ảnh hưởng (01 nhà tốc mái; 13 nhà sạt lở taluy âm, 02 nhà ở xã Yên Tĩnh phải tháo dỡ, di dời nơi khác; 38 nhà bị ngập nước).

+ Về giáo dục: 03 trường học bị ngập sâu thiệt hại đồ dùng phục vụ dạy và học (trường PTDT bán trú THCS xã Yên Tĩnh ngập sâu trên 3m; các trường Tiểu học bản Pa tý, xã Yên Tĩnh, Trường tiểu học bản Yên Hưng, xã Yên Hòa bị ngập sâu trên 2m.


+ Thiệt hại khác: 8,61 ha lúa thiệt hại trên 70%; 0,083 ha hoa màu; 50 cây xoan ngã đổ; 0,57 ha ao cá bị vùi lấp; 16 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Cầu tràn bản Xốp Cốc-Bản Tạt, xã Yên Thắng bị tắt do nước dâng cao.

+ Ước tính thiệt hại về kinh tế 500 triệu đồng.


+ UBND huyện Tương Dương đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, cứu trợ mì tôm, gạo kịp thời cho các hộ dân, học sinh, thầy cô bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét; huy động lực lương, vật tư, phương tiện trên địa bàn dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường, giúp đỡ nhân dân di dời nhà đến nơi an toàn; chỉ đạo lực lượng vũ trang, UBND xã Yên Thắng bố trí lực lượng canh gác, không cho người qua lại tại các vị trí nguy hiểm; tổng hợp thiệt hại.
- Đồng bằng sông Cửu Long: Theo Báo cáo nhanh ngày 18/9/2018 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, tính đến 17h ngày 18/9/2018, lũ đã gây thiệt hại 1.519 ha lúa, tăng 38ha so với Báo cáo nhanh ngày 17/9/2018.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Đối với các tỉnh miền núi, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân, đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng theo dõi. 
- Đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Thường xuyên theo dõi, đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao và chuẩn bị phương án xử lý sự cố giờ đầu; tổ chức tuần tra, phát hiện các sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch để cảnh báo, sơ tán người dân kịp thời.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT./.

	 Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 18/9/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 15/9 đến 19h00 ngày 18/9, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 137mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 132mm; Đô Lương (Nghệ An) 128mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 134mm; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 133mm; Phú Quốc (Kiên Giang) 105mm; Bạc Liêu (Bạc Liêu) 136.5mm
 
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	18/9
	474,61
	370,30
	111
	81

	
	7h
	19/9
	474,52
	369,90
	133.6
	119.6

	Huội Quảng
	7h
	18/9
	368,36
	214,28
	124
	79

	
	5h
	19/9
	368,32
	214,32
	84
	5

	Lai Châu
	7h
	18/9
	293,75
	214,61
	1.591
	1.540

	
	7h
	19/9
	292,58
	214,5
	748
	1517

	Sơn La
	7h
	18/9
	214,50
	118,36
	2.190
	2.334

	
	7h
	19/9
	214,51
	118,59
	2294
	2294

	Hòa Bình
	7h
	18/9
	116,69
	12,89
	1.869
	2.180

	
	7h
	19/9
	116,97
	12,9
	1606
	2156

	Tuyên Quang
	7h
	18/9
	117,67
	47,42
	431
	0

	
	7h
	19/9
	117,83
	49,32
	494
	173

	Thác Bà
	7h
	18/9
	57,68
	22,06
	315
	130

	
	7h
	19/9
	57,71
	20,93
	635
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Tóm tắt tình hình vận hành: Trong 185 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 53 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó:

1. Khu vực Bắc Bộ: có 72 hồ, hiện 04 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 14/65; Bắc Hà: 50/233; Sông Bạc: 10/36; Thác Xăng: 27/117.
2. Khu vực Bắc Trung Bộ: có 16 hồ, hiện 05 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 60/299; Bản Vẽ: 302/604; Khe Bố: 435/922; Chi Khê: 518/843; Bá Thước 2: 140/670.
3. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ): 
- Có 12 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah: 52/260; Buôn Kuốp: 156/448; Srêpôk 3: 198/590; Srêpôk 4: 100/597; Pleikrông: 217/423; Ialy: 354/610; Sê San 3: 392/897; Sê San 3a: 250/902; Sê San 4: 446/1121; Hàm Thuận: 50/151; Đak R’tih b1: 42/91; Đak R’tih b2: 57/127.
- Có 17 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 36/82; Đa Mbri: 22/44; Đăk Nông 2: 19/38; Đăk Ru: 11/38; H’Chan: 11/38; Ia Grai 2: 80/120; Ia Grai 3: 90/150; Đray Hlinh 1: 233/473; Đasiat: 25/31; Bảo Lộc: 52/93; Hoà Phú: 91/511; Đăk Psi 4: 18/52; Chư Prông: 20/29; Ia H'Rung: 20/29; Đăk Rung 1: 43/58; Đăk Srong 3A: 300/429; Đăk Srong 3B: 220/350.
4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s

5. Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 590/1100; Cần Đơn: 195/455; Srok Phu Miêng: 176/476.
3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 18/9 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.128/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 260m3/s;

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Hồ Vực Mấu (Nghệ An) xả 10m3/s;

- Khu vực Nam Trung Bộ có 129 hồ chứa lớn, dung tích trung bình đạt 30-50% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m; 372 hồ chứa nhỏ, dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m.

- Khu vực Tây Nguyên có 121 hồ chứa lớn, 1.009 hồ chứa nhỏ, trong đó: 09/121 hồ chứa lớn và 600/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Đắk Uy (Kon Tum) xả 5m3/s, Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 30m3/s.
4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long
Số liệu không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 18/9/2018.
5. Chốt cứu hộ, cứu nạn

Tỉnh An Giang đã bố trí 399 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu với 3.654 thành viên (Thành phố Long Xuyên: 10 chốt/60 người; Thành phố Châu Đốc: 43 chốt/200 người; huyện An Phú 54 chốt/542 người; Thị xã Tân Châu: 42 chốt/509 người; huyện Chợ Mới: 11 chốt/124 người; huyện Phú Tân: 53 chốt/579 người; huyện Châu Phú: 37 chốt/273 người; huyện Châu Thành: 37 chốt/331 người; huyện Tri Tôn: 41 chốt/372 người; huyện Tịnh Biên: 32 chốt/163 người; huyện Thoại Sơn: 39 chốt/501 người)./.
Trưởng ca trực: 		Nguyễn Văn Vỹ


Trực ban 1: 			Nguyễn Trung Kiên








� Quy định tại khoản 2, Điều 10 Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.





1
4

